	TRƯỜNG THPT ĐÔNG SƠN 2
         ĐỀ CHÍNH THỨC

          (Đề thi có 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT  

 LẦN 1, NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn thi:  NGỮ VĂN

Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề


PHẦN I.  ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện những yêu cầu dưới đây:
Làm người
“ Ngồi thì co

Đứng thì thẳng

Làm người thật khó”

                                                      (Lời người Dáy)

để trở thành người biết sinh con đẻ cái

như thế chưa khó

để trở thành người biết ăn ngon mặc đẹp

như thế cũng chưa khó

để trở thành một người giàu có
như thế vẫn chưa khó

để trở thành một người sống lâu trăm tuổi như thế cũng vẫn chưa khó

vậy làm người khó nhất là gì?

nghĩ đi nghĩ lại

nghĩ gần nghĩ xa

nghĩ hẹp nghĩ rộng

có người đẹp ngoài mà xấu trong

có người xấu ngoài mà đẹp trong

có người già mà vẫn trẻ

có người trẻ mà đã già

có người sống mà đã chết

có người chết mà vẫn sống

làm người khó nhất là sống!

            
 (Lò Ngân Sủn- Người trên đá, NXB Văn hóa Dân tộc, 2000, tr. 6)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản trên.
Câu 2. Anh/chị hiểu như thế nào về hai dòng thơ:
                    “có người sống mà đã chết

                    có người chết mà vẫn sống”
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ cú pháp trong văn bản trên.
Câu 4. Anh/chị có đồng tình với ý kiến: “làm người khó nhất là sống” không? Vì sao?
PHẦN II. LÀM VĂN (14,0 điểm)
Câu 1 (4.0đ): Anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 300 chữ) trình bày suy nghĩ của mình về quan điểm sau: “Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”.
Câu 2 (10,0 điểm): Nghị luận văn học
Bàn về thơ, Xuân Diệu cho rằng:

Người đọc muốn rằng thơ phải xuất phát từ thực tại, từ đời sống, nhưng phải đi qua một tâm hồn, một trí tuệ và khi đi qua như vậy, tâm hồn, trí tuệ phải in dấu ấn vào đó thật sâu sắc, càng cá thể, càng độc đáo, càng hay.

             (Xuân Diệu, Toàn tập, Tập 5, NXB Văn học, Hà Nội, 2001, tr 36).

Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng (Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục)  hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
…………Hết……..

	SỞ GD & ĐT THANH HÓA
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	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

  ĐỀ THI KSCL ĐỘI TUYỂN HSG

           MÔN: NGỮ VĂN 12

         NĂM HỌC: 2022 - 2023


Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)

	Phần
	Câu/Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC - HIỂU
	6,0

	
	
	Phần này chủ yếu kiểm tra tri thức nhận biết, thông hiểu và vận dụng thấp. Yêu cầu học sinh trả lời và trình bày chính xác, ngắn gọn, rõ ràng. 
	

	
	1
	Phương thức biểu đạt: nghị luận
	1.0

	
	2
	-  “có người sống mà đã chết” : sống cuộc đời tẻ nhạt, nhàm chán, vô ích...
-“có người chết mà vẫn sống”: sống cống hiến, có ý nghĩa cho cuộc đời, lưu lại tiếng thơm cho mai sau.

-> Câu thơ là một lời khuyên về sống đẹp – sống có ích, có ý nghĩa với cá nhân, với cuộc đời.
	1.5

	
	3
	Học sinh nêu được một trong các biện pháp tu từ cú pháp sau:

- Điệp: Để trở thành .... như thế vẫn chưa khó, nghĩ..., có người....
- Đối: gần – xa, cao – thấp, rộng – hẹp, già – trẻ, đẹp – xấu...

- Liệt kê: biết sinh con đẻ cái, biết ăn ngon mặc đẹp; một người giàu có, một người sống lâu trăm tuổi...

- Câu hỏi tu từ: Vậy làm người khó nhất là gì?

Phân tích hiệu quả thẩm mĩ:

+ Thể hiện suy tư trăn trở của nhà thơ để đúc kết thành chiều sâu triết lí: Làm người khó nhất là sống?

+ Câu thơ nhịp nhàng, đăng đối..
	1.5

	
	4
	Học sinh đồng tình hoặc không đồng tình

- Lí giải hợp lí, có thể theo gợi ý sau:

* Nếu đồng tình:

+ “Làm người khó nhất là sống” vì sống không đơn giản chỉ là tồn tại mà làm như thế nào để sự sống của mình trở nên có ý nghĩa, để khi ta chết đi người ta khóc còn ta thì cười ; để không phải sống hoài sống phí...

+ “Làm người khó nhất là sống” vì con người là tổng hòa của các mối quan hệ nhưng để dung hòa được các quan hệ ấy để cùng nhau phát triển lành mạnh không phải dễ dàng gì.
+ “Làm người khó nhất là sống” vì trước lợi ích, con người thường không tránh khỏi cám dỗ khi ấy họ phải đối mặt với hai sự lựa chọn hoặc là tích cực, hoặc là tiêu cực... nếu chọn thái độ sống tiêu cực, có thể sẽ có kết quả tức thời nhưng hậu quả về sau lại vô cùng khó khắc phục, thậm chí hại mình, hại người....nhưng nếu chọn cách đối mặt tích cực thì lại phải trải qua môn vàn sóng gió, thậm chí là thất bại.

=> Vậy nên để sống một cuộc đời có ích chúng ta phải sống có mục đích, có ước mơ, lí tưởng, có ý chí cầu tiến, biết đứng dậy bằng chính đôi chân của mình khi vấp ngã, biết bền lòng và dũng cảm vượt qua những thử thách, khó khăn để vươn lên, chắp cánh cho ước mơ của mình được bay cao, bay xa... bên cạnh đó còn phải biết  sống hết mình vì người khác, để bao dung, tha thứ và biết cảm thông...

* Nếu không đồng tình: “sống” không có gì là “khó”, chỉ cần chúng ta sống chân thành, sống hết mình, biết sống vì người khác, không yêu cầu, đòi hỏi quá cao, không tự đặt ra cho mình áp lực…để tâm hồn luôn được thanh thản là được.

Lưu ý:  Thí sinh có thể có nhiều cách lí giải khác nhau nên giám khảo có thể tùy vào cách lập luận của học sinh để cho điểm nếu hợp lí.
	2.0

	II
	
	TẠO LẬP VĂN BẢN
	14,0

	
	1
	Nghị luận xã hội
	

	
	
	“ Trí tuệ giàu lên nhờ cái nó nhận được, con tim giàu lên nhờ cái nó cho đi”
	4.0

	
	
	Yêu cầu chung

- Câu này kiểm tra năng lực viết bài nghị luận xã hội của thí sinh; đòi hỏi thí sinh phải huy động những hiểu biết về đời sống xã hội, kĩ năng tạo lập văn bản và khả năng bày tỏ thái độ, chủ kiến của mình để làm bài.

- Thí sinh có thể làm bài theo nhiều cách khác nhau nhưng phải có lí lẽ và căn cứ xác đáng, được tự do bày tỏ quan điểm riêng của mình, nhưng phải có thái độ chân thành, nghiêm túc, phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
	

	
	a
	Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
	0,25

	
	b
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: trình bày suy nghĩ của 
	0,25

	
	c
	Yêu cầu cụ thể:
	3,0

	
	
	1. Giải thích quan niệm:

- Trí tuệ là khả năng nhận thức của lí tính, giúp con người đạt đến một trình độ hiểu biết nhất định. Muốn trí tuệ giàu lên, con người phải thường xuyên trau dồi, học hỏi, thu nhận, tích lũy kiến thức từ bên ngoài. Đó là cách nhận thức để làm giàu cho trí tuệ.

-  Con tim là biểu hiện của đời sống tình cảm, cảm xúc. Cách làm giàu của con tim khác với trí tuệ, nó chỉ trở nên giàu có khi cho đi tình yêu thương, sự chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với người khác. Đây là cách thức cho để làm giàu trái tim.

- Ý chung: Quan niệm trên đề cập đến cách thức làm giàu trái tim và khối óc của mỗi con người. Trí tuệ chỉ giàu có khi con người chịu khó học hỏi, tích lũy kinh nghiệm phong phú từ đời sống. Trái tim chỉ thực sự giàu có khi con người biết yêu thương, chia sẻ, hi sinh,...
	1.0

	
	
	2. Bình luận: 

- Trí thức của con người không phải tự nhiên mà có, trong khi đó kho trí thức của nhân loại thì vô tận, luôn vận động và phát triển không ngừng. Vì vậy, muốn làm giàu trí thức cho mình , mỗi người cần phải học tập, trau dồi, tích lũy kiến thức.

- Trái tim biết sẻ chia, biết yêu thương, biết rung động sẽ đem đến hạnh phúc cho mọi người và cho chính mình. Từ đó con người sẽ cảm nhận được những ý vị  ngọt ngào của cuộc sống, tâm hồn sẽ trở nên nhạy cảm, tinh tế, phong phú hơn.
	1.5

	
	
	3. Mở rộng, nâng cao vấn đề
- Con người chỉ hoàn hảo khi cả trí tuệ và trái tim cùng giàu có:

+ Nếu trái tim không có trí tuệ dẫn đường thì sẽ lạc lối.

+ Nếu trí tuệ mà không có sự rung động, nhạy cảm, tinh tế của trái tim thì cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu, tẻ nhạt, thậm chí con người có thể gây ra tội ác.

- Phê phán lối sống lười biếng, không chịu học hỏi, ích kỉ, vô cảm... đang có nguy cơ lây lan trong xã hội hiện nay.
	1.0

	
	
	4.Bài học nhận thức và hành động:

- Bài học sâu sắc về đạo làm con: phải biết giữ đạo hiếu. Đó là nền tảng của đạo đức, nhân cách con người.

- Cần thể hiện sự quan tâm, có cách thể hiện tình cảm với cha mẹ từ những hành động, việc làm nhỏ nhất.
	0,5

	
	d
	Sáng tạo:
Có cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	e
	Chính tả, dùng từ, đặt câu: 
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt
	0,25

	
	2


	Nghị luận văn học
	10,0

	
	
	Bàn về thơ, Xuân Diệu cho rằng:

Người đọc muốn rằng thơ phải xuất phát từ thực tại, từ đời sống, nhưng phải đi qua một tâm hồn, một trí tuệ và khi đi qua như vậy, tâm hồn, trí tuệ phải in dấu ấn vào đó thật sâu sắc, càng cá thể, càng độc đáo, càng hay.

                       (Xuân Diệu, Toàn tập, Tập 5, NXB Văn học, Hà Nội, 2001, tr 36).

Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Qua bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng (Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo dục) liên hệ với bài thơ Từ ấy của nhà thơ Tố Hữu (Ngữ văn 11, Tập 2, NXB Giáo dục) hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.
	

	
	
	Yêu cầu chung:

- Câu này kiểm tra năng lực viết bài văn nghị luận văn học của thí sinh, đòi hỏi thí sinh phải huy động kiến thức về lí luận văn học, kiến thức về tác giả và tác phẩm văn học, kĩ năng tạo lập văn bản, kĩ năng làm văn nghị luận và năng lực cảm thụ văn chương để làm bài. 

- Bài làm văn phải có luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, phân tích lí lẽ và dẫn chứng xác đáng, diễn đạt sáng rõ, không mắc các lỗi về chính tả và câu văn.
	0.5



	
	
	Yêu cầu cụ thể:

Thí sinh có thể có những cách kiến giải và triển khai vấn đề khác nhau, song phải đáp ứng được những ý cơ bản sau:
	

	
	a
	Giải thích, bàn luận ý kiến
	2,0

	
	
	* Giải thích
- Nguồn gốc của thơ ca “phải xuất phát từ thực tại”: thơ được sinh ra từ trong hiện thực cuộc đời, từ thế giới tình cảm của con người, là người thư kí trung thành của tâm hồn con người. Nhưng hiện thực đó “phải đi qua một tâm hồn, một trí tuệ” là hiện thực được cảm nhận qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ. Thơ chính là “hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan”.
- Nội dung của thơ ca phải thể hiện được tình cảm và tư tưởng (tâm hồn, trí tuệ) của thi nhân để rồi đưa tình cảm tư tưởng đó đến với người đọc. Thơ chính là tiếng nói của một cái tôi cá nhân trước cuộc đời.

- Nghệ thuật sáng tạo thơ ca “càng cá thể, càng độc đáo, càng hay”: thơ phải mang dấu ấn sáng tạo, thể hiện chất riêng biệt của thi nhân.

Tóm lại: Đối với Xuân Diệu, một tác phẩm thơ cần bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống, thể hiện những tìm tòi, sáng tạo mới mẻ, sâu sắc, độc đáo cả về nội dung tư tưởng lẫn hình thức nghệ thuật. Có như vậy, thơ mới trở thành một chỉnh thể nghệ thuật giàu giá trị thẩm mĩ.

* Lý giải ý kiến

- Cuộc sống là điểm xuất phát, là đề tài vô tận, là đối tượng khám phá của thơ ca nghệ thuật, gợi nhiều cảm xúc phong phú:

 + Thơ là tiếng nói của tình cảm, cảm xúc của người nghệ sĩ, nhưng tình cảm, cảm xúc ấy bao giờ cũng bắt rễ từ hiện thực cuộc đời. Hiện thực chính là điểm tựa cho cảm xúc, tình cảm, là cội nguồn không bao giờ vơi cạn để con người trữ tình bộc lộ cảm xúc và suy tưởng. Nếu tách rời hiện thực khách quan, thì cảm xúc và ý nghĩ sẽ không có cơ sở hiện thực để nảy sinh. 

 + Hiện thực chân thực bao giờ cũng có khả năng dồn nén sức biểu cảm, khơi gợi tình cảm mãnh liệt, có sức dư ba lớn.

- Vẻ đẹp của thơ ca trước hết thể hiện ở những tư tưởng, tình cảm mà tác phẩm hàm chứa, là dấu ấn trí tuệ, tâm hồn của thi sĩ. Thơ thể hiện thế giới chủ quan của người nghệ sĩ. Tình cảm, tư tưởng trong thơ trước hết là của cá nhân tác giả, là thế giới riêng tư của tác giả nảy sinh từ hiện thực.

- Vẻ đẹp của thơ còn được đánh giá ở sự sáng tạo hình thức “càng cá thể, càng độc đáo, càng hay”:

 + Bản chất nghệ thuật là sáng tạo, vì thế thơ ca không chỉ đòi hỏi nhà thơ phải in dấu tâm hồn, thể hiện cảm xúc mà còn phải in dấu cả trí tuệ, thể hiện tài năng trong việc sáng tạo hình thức biểu hiện. Thiếu sự sáng tạo thì tác phẩm và tên tuổi của tác giả sẽ không thể tồn tại.

 + Sự sáng tạo về hình thức biểu hiện của thơ ca rất phong phú, từ thể loại, cấu tứ, ngôn ngữ, hình ảnh thơ…Sự sáng tạo này tạo nên cách nói mới về những đề tài không mới, làm nên sự không lặp lại mình, không lặp lại người khác, đồng thời mang đến sức sống của thơ.
	0,5

0,5

1,0

	
	b


	Làm sáng tỏ ý kiến qua bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng 
	3,0

	
	
	-  Khái quát về tác giả và tác phẩm:

- Tây Tiến “xuất phát từ thực tại, từ đời sống”:

 Tây Tiến là một đơn vị quân đội thành lập đầu năm 1947, có nhiệm vụ phối hợp với bộ đội Lào, bảo vệ biên giới Việt – Lào và đánh tiêu hao lực lượng quân đội Pháp ở Thượng Lào cũng như ở miền tây Bắc Bộ Việt Nam. Quang Dũng là đại đội trưởng của đoàn binh Tây Tiến. Cuối năm 1948 ông chuyển sang đơn vị khác. Rời xa đơn vị cũ chưa bao lâu, tại Phù Lưu Chanh, Quang Dũng viết bài thơ Nhớ Tây Tiến. Khi in lại, tác giả đổi tên bài thơ là Tây Tiến. Tây Tiến là cuộc sống, là tấc lòng, là con người rất thật của Quang Dũng. Bài thơ được khơi nguồn từ những cảm xúc mãnh liệt và chân thực của nhà thơ khi nhớ về đồng đội và mảnh đất, con người Tây Bắc một thời gắn bó. Quang Dũng từng tâm sự: Hồi ấy, tấm lòng, cảm xúc của mình ra sao thì viết vậy.
- Tây Tiến thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ của Quang Dũng:
+ Vẻ đẹp lãng mạn, hào hoa: nhạy cảm trước thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ, hoang sơ dữ dội mà huyền ảo, thơ mộng; đằm thắm tình người; những khao khát, mộng mơ mãnh liệt.

+ Vẻ đẹp ý chí, lí tưởng: dù sống và chiến đấu trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt nhưng Quang Dũng cũng như đoàn binh Tây Tiến vẫn hiên ngang vượt lên, coi thường gian khổ, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Vẻ đẹp của họ vừa mang dáng dấp của các tráng sĩ thuở trước vừa mang đậm vẻ đẹp của người chiến sĩ thời kháng chiến chống Pháp. 

- Tây Tiến in dấu ấn rõ nét vẻ đẹp sáng tạo độc đáo của thơ Quang Dũng:

+ Khi viết về những người lính Tây Tiến, Quang Dũng không hề che giấu cái bi. Nhưng bi mà không bi lụy. Chất lãng mạn bi tráng là vẻ đẹp độc đáo của hình tượng người lính cách mạng trong thơ Quang Dũng.

+ Thể thơ bảy tiếng chắc khỏe mang giọng điệu hào hùng như một khúc quân hành; sử dụng phong phú các biện pháp tu từ; kết hợp hài hòa chất họa, chất nhạc trong thơ; bút pháp hiện thực kết hợp với cảm hứng lãng mạn; ngôn ngữ vừa giản dị, trong sáng vừa trang trọng, tài hoa; giọng điệu linh hoạt khi tha thiết, bồi hồi, khi hồn nhiên, vui tươi, lúc lại trở nên trang trọng rồi lắng xuống bi tráng…

=> Tây Tiến là bài thơ tiêu biểu nhất cho đời thơ Quang Dũng, thể hiện tập trung nét đặc sắc phong cách nghệ thuật của nhà thơ: hồn thơ phóng khoáng, hồn hậu, lãng mạn và tài hoa. Với bài thơ Tây Tiến “Quang Dũng đứng riêng một ốc đảo…, ông không có điểm gì chung với những nhà thơ khác, ông đứng biệt lập như một hòn đảo giữa các nhà thơ kháng chiến” (Vũ Quần Phương).
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	Đánh giá, bình luận:
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	– Nhận định của Xuân Diệu không chỉ đúng trong lĩnh vực sáng tạo thơ ca mà còn đặt ra yêu cầu cho mọi sáng tạo nghệ thuật nói chung. Tây Tiến (Quang Dũng) là minh chứng rõ nét cho ý kiến của Xuân Diệu.

- Bài học cho người nghệ sĩ sáng tạo và người tiếp nhận:

+ Đối với người sáng tạo: trau dồi vốn sống, sống sâu sắc với thế giới nội tâm của mình, lao động công phu, nỗ lực không ngừng trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật.

+ Đối với người đọc: tiếp nhận tác phẩm bằng toàn bộ thế giới tinh thần của mình trên tinh thần đối thoại, đồng sáng tạo với nhà thơ để thấy được những đóng góp của nhà thơ cả về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật.
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	Sáng tạo:

HS thể hiện sâu sắc vấn đề nghị luận và có cách diễn đạt mới mẻ.
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	Chính tả, dùng từ, đặt câu
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